
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 07/7/2021 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2021 

 

Trường  THCS và THPT Lương Hòa A 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335037724 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ AL AL Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.18  

2 335017385 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CHÂU BÁ AN Nam 08/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

3 335054133 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THÚY AN Nữ 23/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.15  

4 335017213 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ LOAN ANH Nữ 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

5 335091263 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÉ BA Nữ 11/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.79  

6 335077735 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM SƠN BẢO Nam 06/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.44  

7 335017235 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM BẢO Nam 04/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

8 335017357 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG NGỌC CHÂN Nữ 08/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.80  

9 335017291 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGỌC CHÂU Nữ 30/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.58  

10 335017343 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGHỊ THANH DUY Nam 15/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.73  

11 335055796 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM LÂM PHƯƠNG DUYÊN Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 5.79  

12 335088831 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THÁI DƯƠNG Nam 22/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.40  

13 335017364 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU ĐA Nữ 10/06/2003 TRÀ VINH Khmer 5.85  

14 335017358 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG MINH ĐẠT Nam 24/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.84  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

15 335091262 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÉ HAI Nữ 11/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.63  

16 335047166 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC HẢI Nam 03/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.76  

17 335091233 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC HÂN Nữ 18/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

18 335017338 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN HẬU Nam 01/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.90  

19 335067148 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CÔNG HIẾU Nam 22/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.25  

20 335017361 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ CẨM HỒNG Nữ 04/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.73  

21 335054937 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC HUỆ Nữ 13/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.31  

22 335054765 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRÌNH ĐỨC HUY Nam 09/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.85  

23 335057541 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG HOÀNG HUY Nam 03/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.31  

24 335017268 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH HƯNG Nam 12/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.39  

25 
0842030008

95 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HOÀNG KHẢI Nam 31/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.69  

26 335017281 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH KHẢI Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

27 335067298 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VI KHANG Nam 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.23  

28 335023046 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG QUỐC KHANH Nam 28/10/2002 TRÀ VINH Kinh 6.16  

29 335017365 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MAI LAN Nữ 06/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.92  

30 335017383 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SRÂY LẶC Nữ 10/08/2002 TRÀ VINH Khmer 7.26  

31 335054898 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ NGỌC LẮM Nữ 20/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

32 335086449 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ TRÚC LINH Nữ 10/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

33 335017187 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ YẾN LINH Nữ 02/12/2003 BẾN TRE Kinh 5.92  

34 335088433 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THÙY LINH Nữ 07/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  

35 335059114 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN LONG Nam 12/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.28  

36 335091232 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HOÀNG LONG Nam 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.16  

37 335086813 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU HOÀNG LONG Nam 08/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.59  

38 335088563 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH LUÂN Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.15  

39 335017280 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TUỆ MẪN Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.64  

40 335081491 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ DIỄM MY Nữ 19/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.53  

41 335017232 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU THỊ GIA MỸ Nữ 25/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.19  

42 335081137 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ KIM NGÂN Nữ 15/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.35  

43 335017283 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 04/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.60  

44 335017340 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 06/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.30  

45 335075383 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀI NGOAN Nam 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.12  

46 335091252 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THÀNH NHÂN Nam 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

47 335054999 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  

48 335017270 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG Nữ 02/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

49 335091251 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Nữ 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.50  

50 335039695 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM HUỲNH NHƯ Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.69  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

51 335017360 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.29  

52 335036802 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ TỐ NHƯ Nữ 19/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.06  

53 335061309 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC OANH Nữ 26/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.14  

54 335050731 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG TẤN PHÁT Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.34  

55 335091641 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN KIM PHÁT Nam 22/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.88  

56 335091231 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN PHÚC Nam 10/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

57 335074785 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HOÀNG NHẬT PHƯƠNG Nam 30/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.47  

58 335057507 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH QUY Nam 05/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.16  

59 335017345 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRÌ THỊ MỸ QUYÊN Nữ 29/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.93  

60 335091254 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MAI TÚ QUYÊN Nữ 22/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

61 335017362 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CHANH RI Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.39  

62 335034709 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TẤN TÀI Nam 09/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

63 335059364 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HỒNG THÁI Nam 23/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.02  

64 335091269 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRỌNG THÁI Nam 15/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.96  

65 
0842030008

62 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NGỌC THANH Nam 30/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.90  

66 335033233 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THU THẢO Nữ 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.19  

67 335017359 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ THANH THẢO Nữ 22/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.01  

68 335074349 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ HỒNG THẤM Nữ 15/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.45  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

69 335085125 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THANH THÚY Nữ 28/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

70 335059524 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MINH THƯ Nữ 11/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.58  

71 335054600 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH THƯ Nam 15/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.64  

72 335054594 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ ANH THƯ Nữ 05/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

73 335091659 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ CẨM TIÊN Nữ 28/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.67  

74 335061249 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HUỲNH NGỌC TIÊN Nữ 29/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.01  

75 335059337 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ MỸ TIÊN Nữ 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.33  

76 335091268 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH TIẾN Nam 10/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

77 335026826 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH TOÀN Nam 12/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

78 335049115 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM VĂN TỚI Nam 23/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.89  

79 335015646 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM BÍCH TRÂM Nữ 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

80 335057405 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC TRIỀN Nam 09/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.43  

81 335017378 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH TRÚC Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.59  

82 335054779 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM ĐỨC TRUNG Nam 09/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.16  

83 335017264 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VŨ TRƯỜNG Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

84 335053963 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ XUÂN TRƯỜNG Nam 15/07/2002 TRÀ VINH Khmer 6.39  

85 335027094 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ THẠCH NHỰT TRƯỜNG Nam 06/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.02  

86 335017379 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ CẨM TÚ Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.11  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

87 335050912 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG TUẤN Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.55  

88 335047587 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG BẠCH NHÃ UYÊN Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

89 335086533 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ VI Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.17  

90 335037966 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HỒNG VI Nữ 07/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.91  

91 
0842030018

84 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN QUỐC VIỆT Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.74  

92 335037127 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN LÂM TRƯỜNG VỦ Nam 01/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.91  

93 335017367 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN VỬNG Nam 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.48  

94 335017239 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHƯỢNG VY Nữ 26/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

95 335047805 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HUỲNH YẾN Nữ 20/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.73  

   Danh sách gồm: 95 thí sinh 

 

 


